TRƯỜNG THCS LÊ LỢI - NĂM HỌC 2012-2013 
DANH SÁCH HỌC SINH THI OLYMPIC VẬT LÝ CẤP THÀNH PHỐ

	TT
	Họ và tên học sinh
	HS trường
	Lớp
	Thi môn
	Họ, tên  
GV bồi dưỡng

	1
	Lê Trần Hoàng
	Hải
	THCS Lê Lợi
	8D
	Vật lý
	Võ Hoàng Ngọc

	2
	Bùi Văn
	Toàn
	THCS Lê Lợi
	8D
	Vật lý
	Võ Hoàng Ngọc

	3
	Hồ Viết
	Hoàng
	THCS Lê Lợi
	8D
	Vật lý
	Võ Hoàng Ngọc


DANH SÁCH HỌC SINH THI TIẾNG ANH QUA INTERNET CẤP THÀNH

	TT
	Họ và tên học sinh
	HS trường
	Lớp
	Thi môn
	Họ, tên  
GV bồi dưỡng

	1
	Võ Quang
	Phúc
	THCS Lê Lợi
	6H
	Anh
	

	2
	Đặng Thị Hải 
	Yến
	THCS Lê Lợi
	6I
	Anh
	

	3
	Đoàn Thị Mỹ 
	Linh
	THCS Lê Lợi
	6C
	Anh
	

	4
	Nguyễn Đoàn Quang 
	Huy
	THCS Lê Lợi
	6G
	Anh
	

	5
	Trương Nguyễn Thu
	Trang
	THCS Lê Lợi
	6H
	Anh
	

	6
	Nguyễn Thị Hoàng
	Oanh
	THCS Lê Lợi
	6A
	Anh
	

	7
	Nguyễn Minh
	Hằng
	THCS Lê Lợi
	6H
	Anh
	

	8
	Dương Thị Thảo
	Trang
	THCS Lê Lợi
	6H
	Anh
	

	9
	Nguyễn Thị Mỹ
	Lệ
	THCS Lê Lợi
	7E
	Anh
	

	10
	Trần Tấn
	Phát 
	THCS Lê Lợi
	7E
	Anh
	

	11
	Trần Thị Lê
	Na 
	THCS Lê Lợi
	7E
	Anh
	

	12
	Nguyễn Thị Mai
	Anh 
	THCS Lê Lợi
	7E
	Anh
	

	13
	Nguyễn Quốc
	Bảo
	THCS Lê Lợi
	7E
	Anh
	

	14
	Phạm An
	Huy 
	THCS Lê Lợi
	7E
	Anh
	

	15
	Lưu Phan An
	Na
	THCS Lê Lợi
	7E
	Anh
	

	16
	Phan Nguyễn Thành
	Đạt 
	THCS Lê Lợi
	7B
	Anh
	

	17
	Nguyễn Hữu
	Quân 
	THCS Lê Lợi
	8D
	Anh
	

	18
	Đặng Ngọc
	Nam 
	THCS Lê Lợi
	8D
	Anh
	

	TT
	Họ và tên học sinh
	HS trường
	Lớp
	Thi môn
	Họ, tên  
GV bồi dưỡng

	19
	Nguyễn An
	Na
	THCS Lê Lợi
	8D
	Anh
	

	20
	Hoàng Mai
	Linh
	THCS Lê Lợi
	8D
	Anh
	

	21
	Nguyễn Hồng
	Hạnh 
	THCS Lê Lợi
	8D
	Anh
	

	22
	Nguyễn Thị Thu
	Uyên 
	THCS Lê Lợi
	8D
	Anh
	

	23
	Vũ Thị Minh
	Trang
	THCS Lê Lợi
	8D
	Anh
	

	24
	Lê Đình
	Tài
	THCS Lê Lợi
	8G
	Anh
	

	25
	Phùng Thị Hà
	An
	THCS Lê Lợi
	9D
	Anh
	

	26
	Trần Quốc
	Toản
	THCS Lê Lợi
	9D
	Anh
	

	27
	Bùi Huy
	Hoàng
	THCS Lê Lợi
	9B
	Anh
	

	28
	Lê Thị Thùy
	Trang 
	THCS Lê Lợi
	9B
	Anh
	

	29
	Phan Trung
	Sơn 
	THCS Lê Lợi
	9B
	Anh
	

	30
	Nguyễn Văn Hoàng
	Dương
	THCS Lê Lợi
	9E
	Anh
	

	31
	Đặng Đình
	Tài 
	THCS Lê Lợi
	9B
	Anh
	

	32
	Nguyễn Ngọc
	Linh
	THCS Lê Lợi
	9E
	Anh
	


                                                                                      HIỆU TRƯỞNG
                                                                                             (đã ký)

                                                                                     TS. Võ Hoàng Ngọc
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